
DANH CHÚA ĐƯỢC BÀY TỎ CHO CON NGƯỜI  
 

Câu gốc: Thi thiên 9:10 Hỡi Đức Giê-hô-va, phàm ai biết danh Ngài sẽ để lòng tin 

cậy nơi Ngài; Vì Ngài chẳng từ bỏ kẻ nào tìm kiếm Ngài. 

1. ĐỨC CHÚA TRỜI LÀ AN-PHA VÀ Ô MÊ GA 

Là chữ đầu tiên và cuối cùng của mẫu tự Hy Lạp:  Ἄλφα (Alpha) và Ὦ, (Omega) 

Khải huyền 22:13 Ta là An-pha và Ô-mê-ga, là thứ nhất và là sau chót, là đầu và là 

rốt. → Khải 1:8 Chúa là Đức Chúa Trời, Đấng Hiện Có, Đã Có, Và Còn Đến, là 

Đấng Toàn năng, phán rằng: Ta là An-pha và Ô-mê-ga. → (Ê sai 44:6) 

• Đức Chúa Jesus là một với Đức Chúa Trời: Giăng 10:30 Ta với Cha là 

một. →  Giăng 1:1-3, Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa 

Trời, và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời. 2 Ban đầu Ngài ở cùng Đức Chúa 

Trời. 3 Muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi 

Ngài. →  Rô ma 11: 36 Vì muôn vật đều là từ Ngài, bởi Ngài, và hướng về 

Ngài. Vinh-hiển cho Ngài đời đời vô-cùng! A-men. → Giăng 14:9 Đức 

Chúa Jêsus đáp rằng: Hỡi Phi-líp, Ta ở cùng các ngươi đã lâu thay, mà 

ngươi chưa biết Ta! Ai đã thấy Ta, tức là đã thấy Cha. Sao ngươi lại nói 

rằng: Xin chỉ Cha cho chúng tôi? → Hê-bơ-rơ 1:3 Con là sự chói sáng của sự 

vinh hiển Đức Chúa Trời và hình bóng của bản thể Ngài, lấy lời có quyền 

phép Ngài nâng đỡ muôn vật; sau khi Con làm xong sự sạch tội, bèn ngồi 

bên hữu Đấng tôn nghiêm ở trong nơi rất cao, → Khải 2:8 Hãy viết cho 

thiên sứ của Hội thánh Si-miệc-nơ rằng: Nầy là lời phán của Đấng trước hết 

và Đấng sau cùng, Đấng chết rồi mà đã sống lại: → Khải 21:6 Ngài lại phán 

cùng tôi rằng: Xong rồi! Ta là An-pha và Ô-mê-ga, nghĩa là đầu tiên và cuối 

cùng. Kẻ nào khát, Ta sẽ lấy nước suối sự sống mà ban cho nhưng không. 

(22:13) →  xem Khải huyền đoạn 4 và 5 

 

2. JEHO'VAH - KADESH: ĐỨC GIÊ-HÔ-VA ĐẤNG NÊN THÁNH NGƯƠI 

• Đức Chúa Trời muốn chúng ta nên thánh: Lê vi ký 20:7-8, Các ngươi hãy 

làm sạch mình, và hãy nên thánh, vì Ta là Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của các 

ngươi. 8 Các ngươi hãy giữ làm theo những luật pháp Ta: Ta là Đức Giê-hô-

va, Đấng làm cho các ngươi nên thánh. → 1 Phi e rơ 1:15-16,  Nhưng, như 

Đấng gọi anh em là thánh, thì anh em cũng phải thánh trong mọi cách ăn ở 

mình, 16 bởi có chép rằng: Hãy nên thánh, vì Ta là thánh.  

o Nhờ lẽ thật: Giăng 17:17,19, Xin Cha lấy lẽ thật khiến họ nên thánh; 

lời Cha tức là lẽ thật. 19 Con vì họ tự làm nên thánh, hầu cho họ cũng 

nhờ lẽ thật mà được nên thánh vậy.  

o Nhờ Danh Đức Chúa Jêsus và Đức Thánh Linh: 1 Cô-rinh-tô 

6:11 Trước kia anh em ít nữa cũng có một đôi người như thế; nhưng 
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nhơn danh Đức Chúa Jêsus Christ, và nhờ Thánh Linh của Đức Chúa 

Trời chúng ta, thì anh em được rửa sạch, được nên thánh, được xưng 

công bình rồi. 

o Nhờ Đức Chúa Trời: 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:23 Nguyền xin chính Đức 

Chúa Trời bình an khiến anh em nên thánh trọn vẹn, và nguyền xin 

tâm thần, linh hồn, và thân thể của anh em đều được giữ vẹn, không 

chỗ trách được, khi Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta đến!  

• Biệt riêng để trở thành dân của Chúa: Lê-vi Ký 20:26  Đối cùng Ta các 

ngươi hãy nên thánh, vì Ta, Đức Giê-hô-va, là thánh; Ta đã phân rẽ các 

ngươi với các dân, để các ngươi thuộc về Ta. → 1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:3 Vì ý 

muốn Đức Chúa Trời, ấy là khiến anh em nên thánh: tức là phải lánh sự ô 

uế, → Ê phê sô 1:4 trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng 

Christ, đặng làm nên thánh không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời. 

1 Phi-e-rơ 2:9 Nhưng anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế 

lễ nhà vua, là dân thánh là dân thuộc về Đức Chúa Trời, hầu cho anh em rao 

giảng nhân đức của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm, đến nơi sáng 

láng lạ lùng của Ngài. 

 

3. JEHO'VAH TSIDKENU: ĐỨC GIÊ-HÔ-VA LÀ SỰ CÔNG BÌNH CHÚNG 

TA:  Giê rê mi 23:6 Đang đời vương đó, Giu-đa sẽ được cứu; Y-sơ-ra-ên sẽ ở 

yên ổn, và người ta sẽ xưng danh Đấng ấy là: Đức Giê-hô-va sự công bình 

chúng ta! → Giê rê mi 33:16 Trong những ngày đó, Giu-đa sẽ được cứu; Giê-

ru-sa-lem sẽ ở an ổn; danh nó sẽ được xưng rằng: Đức Giê-hô-va, sự công bình 

chúng ta.  
• Đức Chúa Jêsus là sự công bình chúng ta: 2 Cô rinh tô 5:21 Đức Chúa 

Trời đã làm cho Đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu 

cho chúng ta nhờ Đấng đó mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa 

Trời. (Rô-ma 4:25 Ngài đã bị nộp vì tội lỗi chúng ta, và sống lại vì sự 

xưng công bình cho chúng ta. → Rô-ma 3:28 vì chúng ta kể rằng người ta 

được xưng công bình bởi đức tin, chớ không bởi việc làm theo luật pháp.) 
 

4. JEHO'VAH -SHAMMA: ĐỨC GIÊ-HÔ-VA Ở ĐÓ (Ngài luôn hiện diện) 
Ê xê chi ên 48:35 Chu vi thành sẽ có mười tám ngàn cần; và rày về sau tên thành 

sẽ là: "Đức Giê-hô-va ở đó!" (Thi-thiên 139:8 Nếu tôi lên trời, Chúa ở tại đó, ví tôi 

nằm dưới âm-phủ, kìa, Chúa cũng có ở đó.) 

• Chúa luôn ở cùng: Sáng-thế Ký 28:15 Nầy, Ta ở cùng ngươi, ngươi đi đâu, 

sẽ theo gìn giữ đó, và đem ngươi về xứ nầy; vì Ta không bao giờ bỏ ngươi 

cho đến khi Ta làm xong những điều Ta đã hứa cùng ngươi→ Giô-suê 

1:5 Trót đời ngươi sống, thì chẳng sẽ ai được chống cự trước mặt ngươi. Ta 

sẽ ở cùng ngươi như Ta đã ở cùng Môi-se; Ta sẽ không lìa ngươi, không bỏ 
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ngươi đâu. → Ê-sai 43:2 Khi ngươi vượt qua các dòng nước, Ta sẽ ở cùng; 

khi ngươi lội qua sông, sẽ chẳng che lấp. Khi ngươi bước qua lửa, sẽ chẳng 

bị cháy, ngọn lửa chẳng đốt ngươi. → Giăng  14:23 Đức Chúa Jêsus đáp 

rằng: Nếu ai yêu mến Ta, thì vâng giữ lời Ta, Cha Ta sẽ thương yêu người, 

chúng Ta đều đến cùng người và ở trong người. → Giăng 14:16-20 Ta lại sẽ 

nài xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một Đấng Yên ủi khác, để ở với các 

ngươi đời đời, 17 tức là Thần lẽ thật, mà thế gian không thể nhận lãnh được, 

vì chẳng thấy và chẳng biết Ngài; nhưng các ngươi biết Ngài, vì Ngài vẫn ở 

với các ngươi và sẽ ở trong các ngươi. 18 Ta không để cho các ngươi mồ côi 

đâu, Ta sẽ đến cùng các ngươi. 19 Còn ít lâu, thế gian chẳng thấy Ta nữa, 

nhưng các ngươi sẽ thấy Ta; vì Ta sống thì các ngươi cũng sẽ sống. 20 Nội 

ngày đó, các ngươi sẽ nhận biết rằng Ta ở trong Cha Ta; các ngươi ở trong 

Ta, và Ta ở trong các ngươi.  →  Ê-phê-sô 4:6 chỉ có một Đức Chúa Trời và 

một Cha của mọi người, Ngài là trên cả mọi người, giữa mọi người và 

ở trong mọi người → Ma thi ơ 28:20 và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà Ta 

đã truyền cho các ngươi. Và nầy, Ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến 

tận thế.)  

 

5. JEHO'VAH-SHA'LOM: ĐỨC GIÊ-HÔ-VA BÌNH AN 

Các quan xét 6:22 Ghê-đê-ôn thấy rằng ấy là thiên sứ của Đức Giê-hô-va, bèn la  

rằng: Ôi, Chúa Giê-hô-va! khốn nạn cho tôi, vì tôi thấy đối diện thiên sứ của Đức 

Giê-hô-va! 23 Nhưng Đức Giê-hô-va phán cùng người rằng: Khá yên lòng, chớ sợ  

chi, ngươi sẽ không chết đâu.24 Ghê-đê-ôn bèn lập tại đó một cái bàn thờ cho Đức 

Giê-hô-va, và đặt tên là Giê-hô-va-Sa-lam. (Ê-sai 9:5 Vì có một con trẻ sanh cho 

chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng  ta; quyền cai trị sẽ nấy trên vai Ngài. 

Ngài sẽ được xưng là Đấng Lạ lùng, là Đấng Mưu luận, là Đức Chúa Trời Quyền 

năng, là Cha Đời đời, là Chúa Bình an.) 

• Ngài làm nên sự hòa bình với Chúa và với nhau: Rô ma 5:1 Vậy chúng ta đã 

được xưng công bình bởi đức tin, thì được hòa thuận với Đức Chúa Trời, bởi 

Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, (Cô-lô-se 1:21 Còn anh em ngày trước vốn xa 

cách Đức Chúa Trời, và là thù nghịch cùng Ngài bởi ý tưởng và việc ác mình,  

→ Ê phê sô 2:14 Vì, ấy chính Ngài là sự hòa hiệp của chúng ta; Ngài đã hiệp cả 

hai lại làm một, phá đổ bức thường ngăn cách, 15 là sự thù nghịch đã phân rẽ ra, 

bởi vì Ngài đã đem thân mình mà trừ bỏ luật pháp của các điều răn chép thành 

điều lệ. Như vậy, khi làm cho hòa nhau, Ngài muốn lấy cả hai lập nên một 

người mới trong Ngài, 16 và vì bởi thập tự giá Ngài đã làm cho sự thù nghịch 

tiêu diệt, nên nhờ thập tự giá đó Ngài khiến cả hai hiệp thành một thể, mà làm 

hòa thuận với Đức Chúa Trời. 17 Ngài lại đã đến rao truyền sự hòa bình cho 

anh em là kẻ ở xa, và sự hòa bình cho kẻ ở gần.)  
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• Ngài giao chức vụ giảng hòa cho chúng ta: 2 Cô-rinh-tô 5: 18-20, Mọi điều 

đó đến bởi Đức Chúa Trời, Ngài đã làm cho chúng ta nhờ Đấng Christ mà được 

hòa thuận lại cùng Ngài, và đã giao chức vụ giảng hòa cho chúng ta. 19 Vì 

chưng Đức Chúa Trời vốn ở trong Đấng Christ, làm cho thế gian lại hòa với 

Ngài, chẳng kể tội lỗi cho loài người, và đã phó đạo giảng hòa cho chúng 

tôi. 20 Vậy chúng tôi làm chức khâm sai của Đấng Christ, cũng như Đức Chúa 

Trời bởi chúng tôi mà khuyên bảo. Chúng tôi nhơn danh Đấng Christ mà nài 

xin anh em: hãy hòa thuận lại với Đức Chúa Trời. (Ma thi ơ 5: 9 Phước cho 

những kẻ làm cho người hòa thuận, vì sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời!  

 2 Tê-sa-lô-ni-ca 3:16 Nguyền xin chính Chúa bình an ban sự bình an cho anh 

em trong mọi khi, đủ mọi cách! Lại xin Chúa ở cùng anh em hết thảy!) 

6. Cầu nguyện và nhờ Đức Thánh Linh sống và tin cậy vào danh của Ngài. 
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